
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGA SƠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:                  /UBND-LĐTBXH 

V/v tuyên truyền, vận động lao động 

quá hạn cư trú bất hợp pháp tại Hàn 

Quốc đến 31/12/2021 

        Nga Sơn, ngày          tháng          năm 2021 

          

 Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 

 Theo thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, 

tính đến ngày 31/12/2021, huyện Nga Sơn có 110 người đã và sẽ hết hạn hợp đồng 

lao động tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (có danh sách gửi kèm). Để đảm bảo 

đúng quy ước, kiên quyết không để thị trường lao động Hàn Quốc đóng cửa đối 

với huyện Nga Sơn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn yêu cầu 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau đây: 

 1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, thân 

nhân của lao động đang làm việc tại Hàn Quốc biết được quy định, tự giác về nước 

khi hết hạn hợp đồng, tránh bị thu quỹ ký gửi của bản thân người lao động trước 

khi xuất cảnh. Đặc biệt là không để người lao động của huyện Nga Sơn bị cấm đi 

lao động tại Hàn Quốc khi số người của huyện hết hạn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn 

Quốc vượt quy định.  

 2. Tiến hành vận động thân nhân của người lao động liên lạc với người lao 

động để họ tự giác về nước đúng thời hạn với nhiều hình thức như thành lập Tổ 

vận động đến tận gia đình người lao động để trao đổi, vận động; đối với những đơn 

vị có từ 05 lao động trở lên quá hạn tính đến hết tháng 12 năm 2021, tổ chức hội 

nghị với thân nhân lao động, các tổ chức đoàn thể của địa phương để trao đổi, vận 

động. Ký cam kết giữa Tổ vận động và đại diện gia đình người lao động về việc 

thông tin thường xuyên, vận động người lao động về nước đúng hạn. 

 3. Rà soát, đối chiếu danh sách, địa chỉ của những lao động bất hợp pháp  và 

những lao động sẽ hết hạn đến tháng 12 năm 2021 theo danh sách kèm theo. Ngoài 

những lao động có tên trong danh sách kèm theo, đề nghị UBND các xã, thị trấn rà 

soát thực tiễn; đối với 01 trường hợp trong danh sách chưa rõ địa chỉ xã, đề nghị 

các đơn vị rà soát và khẳng định nếu đó là lao động của đơn vị mình.  

 4. Báo cáo kết quả rà soát cụ thể từng trường hợp (ghi rõ chưa về, đã về thời 

gian nào, không còn hộ khẩu ở địa phương, đã có quốc tịch Hàn Quốc, …). Trường 



hợp có sự khác biệt hoặc thay đổi về thông tin, địa chỉ của người lao động đề nghị 

ghi rõ và photocopy tài liệu minh chứng liên quan gửi cùng báo cáo về UBND 

huyện; nếu không có tài liệu minh chứng đã về hoặc chuyển khẩu thì Cục Quản lý 

lao động ngoài nước không chấp nhận báo cáo. 

 5. Ngày 27 hàng tháng, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả tuyên truyền 

vận động người lao động đã hết hạn tại Hàn Quốc về UBND huyện (qua Phòng 

LĐ-TB&XH huyện, địa chỉ dinhtc.ngason@thanhhoa.gov.vn). 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT HĐND huyện (BC); 

- Chủ tịch UBND huyện (BC); 

- Thành viên BCĐ XKLĐ huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện, Cổng TTĐT 

huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Nhữ Đồng 

mailto:dinhtc.ngason@thanhhoa.gov.vn


 

DANH SÁCH RÀ SOÁT, VẬN ĐỘNG LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP TẠI HÀN 

QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS VÀ LAO ĐỘNG HẾT HẠN PHẢI VỀ 

NƯỚC TRONG NĂM 2021                                          
(Kèm theo Công văn số            /UBND-LĐTBXH ngày      tháng    năm 2021 của Chủ tịch UBND 

huyện  Nga Sơn) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

Ngày hết 

hạn  

HĐLĐ 

Địa chỉ 
Kết quả rà 

soát 

1.  
Lê Công Vũ 06/04/1984 10/06/2020 ? 

Các xã xác nhận 

lao động này nhé! 

2.  Hoàng Văn Nam 15/12/1991 20/05/2020 Ba Đình Đã về T6.2000 

3.  Trịnh Mai Toàn 07/12/1988 02/4/2021 Ba Đình  

4.  Nguyễn Hữu Hải 24/04/1984 08/04/2021 Ba Đình  

5.  Phạm Ngọc Kiệm 06/03/1992 15/07/2019 Na An  

6.  Mai Văn Hiểu 06/10/1992 06/05/2020 Nga An  

7.  Mai Ngọc Nhu 12/06/1988 02/08/2020 Nga An  

8.  Phạm Văn Sử 09/01/1985 07/08/2021  Nga An  

9.  Mai Thị Lý 24/04/1993 31/08/2021 Nga An  

10.  Đỗ Văn Linh 20/12/1983 06/12/2021  Nga An  

11.  Đặng Văn Tuấn 19/09/1979 11/06/2019 Nga Bạch  

12.  LUU VAN HUNG 08/05/1985 18/06/2011 Nga Bạch  

13.  NGUYEN VAN HAI 10/09/1975 30/03/2016 Nga Bạch  

14.  MAI XUAN LUONG 07/09/1975 26/092014 Nga Bạch  

15.  Lê Văn Minh 25/05/195 19/02/2016 Nga Bạch  

16.  LE XUAN HOAI 02/04/1980 12/07/2013 Nga Bạch  

17.  PHAM VAN TRONG 14/05/1991 17/10/2014 Nga Bạch  

18.  Hoàng Ngọc Thủy 10/10/1979 14/05/2019 Nga Bạch  

19.  Lã Đức Quyển 28/10/1976 27/02/2019 Nga Bạch  

20.  Vũ Ngọc Sơn 18/05/1982 22/06/2016 Nga Điền  

21.  Bùi Văn Trung 25/01/1988 09/04/2021 Nga Điền  

22.  Vũ Văn Cao 02/09/1984 14/09/2021  Nga Điền  



23.  Nguyễn Văn Chính 11/08/1987 29/06/2019 Nga Hải Đã về. Ch khẩu TT 

24.  Nguyễn Thị Lan 05/10/1989 20/05/2020 Nga Hải  

25.  Mai Sỹ Giang 28/11/1991 13/01/2017 Nga Liên  

26.  Trần Hoàng Giang 22/09/1989 26/08/2021 Nga Liên  

27.  Nguyễn Khánh Dư 08/10/1978 14/01/2016 Nga Phú  

28.  Trần Văn Hiệu 01/01/1982 17/06/2020 Nga Phú  

29.  Nguyễn Văn Hiểu 01/08/1987 26/03/2021 Nga Phú  

30.  Phạm Văn Tuân 05/08/1984 02/04/2021 Nga Phú  

31.  Nguyễn Văn Anh 17/03/1984 06/04/2021  Nga Phú  

32.  Nguyễn Trọng Luân 05/12/1986 09/04/2021 Nga Phú  

33.  Đinh Văn Tuyên 06/03/1982 18/04/2021 Nga Phú  

34.  Nguyễn Văn Chúc 05/08/1982 11/05/2021  Nga Phú  

35.  Lê Văn Cường 04/04/1984 0/09/2021  Nga Phú  

36.  Phạm Đức Thuật 10/09/1981 31/01/2013 Nga Phượng  

37.  Mai Văn Thi 24/09/1978 05/10/2017 Nga Phượng  

38.  PHAM VAN HAO 02/02/1985 15/07/2013 Nga Phượng  

39.  Nguyễn Trọng Nguyên 07/04/1985 11/03/2017 Nga Phượng  

40.  Mai Tiến Sỹ 03/05/1978 16/09/014 Nga Phượng  

41.  Nguyễn Văn Tiến 25/08/1989 10/09/2021 Nga Phượng   

42.  Mai Văn Ngà 10/09/1972 09/02/2017 Nga Tân  

43.  MAI VAN LIEM 26/10/1973 15/09/2015 Nga Tân  

44.  Đào Văn Hùng 03/07/1979 10/11/2015 Nga Tân  

45.  Đào Văn Hùng 11/01/1981 23/11/2019 Nga Tân  

46.  Nguyễn Hữu Thọ 02/07/1989 10/05/220 Nga Tân  

47.  Trịnh Hồng Toàn 10/07/1980 13/05/2020 Nga Tân Ch khẩu TT 

48.  Mai Văn Tiến 15/02/1976 18/03/2021 Nga Tân  

49.  Nguyễn Tiến Hải 10/02/1993 02/04/2021  Nga Tân  

50.  Trịnh Xuân Nam 18/12/1975 09/04/2021 Nga Tân  

51.  Trương Thị Xun 02/07/1997 11/04/2021  Nga Tân  



52.  Phạm Văn Trình 20/12/1983 18/05/2021  Nga Tân  

53.  Nguyễn Hữu Thống 24/01/1982 07/09/2021  Nga Tân  

54.  NGUYEN VAN HUNG 04/05/1985 24/02/2016 Nga Thạch  

55.  Mã Văn Hùng 09/07/1984 04/05/2016 Nga Thạch  

56.  Mai Văn Hải 0609/1983 12/05/2016 Nga Thạch  

57.  Mai Văn Ngọc 12/05/1978 21/08/2018 Nga Thạch  

58.  Trịnh Văn Giang 08/07/1985 17/05/2020 Nga Thạch  

59.  Nguyễn Tiến Thành 20/11/1987 04/02/2021 Nga Thạch  

60.  Pham Van Bang 08/11/1987 22/04/2014 Nga Thái Đã về 

61.  Lê Văn Tiến 12/05/987 04/05/2016 Nga Thắng  

62.  Nguyễn Văn Minh 12/02/1991 15/07/2019 Nga Thắng  

63.  Nguyễn Đức Mạnh 01/07/1990 15/04/2020 Nga Thắng  

64.  Mai Xuân Tới 16/07/1987 13/04/2021 Nga Thắng  

65.  Lưu Đức Mạnh 10/03/1990 05/10/2021  Nga Thắng  

66.  Mai Văn Đức 20/07/1983 18/09/2018 Nga Thanh Đã lấy vợ HQ 

67.  Mai Văn Sơn 08/03/1987 10/08/2021  Nga Thanh  

68.  Mai Văn Hậu 06/07/1991 26/07/2019 Nga Thành Đã về 

69.  Phạm Quang Tráng 12/06/1984 12/03/2021  Nga Thành  

70.  Mai Thế Hiển 15/05/1978 15/12/2020 Nga Thiện  

71.  Mai Thế Hiển 15/05/1978 03/02/2021  Nga Thiện  

72.  Mai Văn Khánh 27/07/1985 03/03/2021 Nga Thiện  

73.  Lã Văn Định 16/08/1985 06/04/2021  Nga Thiện  

74.  Nguyễn Văn Chung 09/10/1987 26/07/2021  Nga Thiện  

75.  Đào Văn Quý 04/07/1989 08/04/2020 Nga Thủy Đã về 

76.  Nghiêm Văn Sang 04/05/1985 05/08/2020 Nga Thủy Đã về 

77.  Phạm Văn Huy 06/10/1988 15/02/2021  Nga Thủy  

78.  Nguyễn Hà Thu 01/12/1990 20/03/2021  Nga Thủy  

79.  Lê Ngô Quyền 14/10/1978 10/06/2021  Nga Thủy  

80.  Đồng Văn Hoàng 01/01/1987 19/10/2021  Nga Thủy  



81.  Đào Trọng Tú 15/10/1982 15/04/2020 Nga Tiến Đã về 

82.  MAI XUAN TUAN 25/02/1985 12/05/2015 Nga Trung  

83.  Đào Trọng Nam 03/02/1989 09/02/2017 Nga Trung  

84.  Phạm Văn Hiệp 15/10/1990 06/01/2017 Nga Trung  

85.  Bùi Văn Hưng 17/03/1986 10/08/2021  Nga Trung  

86.  Mai Quang Huy 23/07/1981 06/04/2021  Nga Trường  

87.  DUONG TAT TIEN 12/04/1985 07/03/2012 Nga Văn  

88.  Bằng Văn Hải 17/12/1987 21/07/2017 Nga Văn  

89.  Lã Văn Thảo 15/04/1977 02/02/2017 Nga Văn  

90.  VU VAN DINH 25/05/1988 22/08/2014 Nga Văn  

91.  Trịnh Văn Tuấn 06/02/1981 26/07/2021  Nga Văn  

92.  Mai Văn Minh 03/08/1983 17/02/2016 Nga Vịnh  

93.  Mai Thế Hoàng 02/09/1984 25/02/2021  Nga Vịnh  

94.  Nguyễn Văn Thế 06/03/1984 03/10/2019 Thị Trấn Nga Hưng 

95.  Đào Văn Vinh 01/01/1981 25/12/2012 Thị Trấn  

96.  Nguyễn Thị Bích 15/08/1992 07/01/2016 Thị Trấn  

97.  Đào Văn Tuấn 19/05/1982 06/03/2017 Thị Trấn  

98.  Lê Khắc Thái 24/01/1979 16/09/2014 Thị Trấn  

99.  Vũ Văn Kim 04/04/1980 14/07/2017 Thị Trấn  

100.  Mai Văn Sơn 10/10/1990 14/12/2015 Thị Trấn  

101.  MAI VAN SANG 01/09/1983 12/08/2015 Thị Trấn  

102.  MAI NGOC LUONG 07/07/1990 25/08/2015 Thị Trấn  

103.  Đào Văn Yên 15/07/1984 10/04/2018 Thị Trấn  

104.  Nguyễn Văn Bắc 02/07/1989 29/04/2020 Thị Trấn  

105.  Nguyễn Đình Thắng 19/06/1988 05/08/2020 Thị Trấn  

106.  Mai Thanh Thủy 02/10/1980 16/10/2020 Thị Trấn  

107.  Nguyễn Văn Thành 07/08/1988 04/11/2020 Thị Trấn  

108.  Mai Văn Quang 09/01/1989 26/03/2021 Thị Trấn  Nga Mỹ 



109.  Mai Văn Lương 05/05/1986 26/03/2021 Thị Trấn  

110.  Trần Văn Vui 15/05/1985 02/11/2021 Thị Trấn  Nga Mỹ    
 

Danh sách này có 110 người./. 

 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ 

TT ĐƠN VỊ SL CẦN VẬN ĐỘNG 
SỐ LĐ XÃ ĐÃ RÀ SOÁT 

BC CUỐI NĂM 2020 
GHI CHÚ 

1 Ba Đình 03 1  

2 Nga An 06   

3 Nga Bạch  09   

4 Nga Điền 03   

5 Nga Hải 02 01  

6 Nga Liên 02   

7 Nga Phú 09   

8 Nga Phượng 06   

9 Nga Tân 12   

10 Nga Thạch 06   

11 Nga Thái 01 01  

12 Nga Thắng 05   

13 Nga Thanh 02 01  

14 Nga Thành 02 01  

15 Nga Thiện 05   

16 Nga Thủy 06 02  

17 Nga Tiến 01 01  

18 Nga Trung 04 02  

19 Nga Trường  01   

20 Nga Văn 05   

21 Nga Vịnh 02   

22 Thị Trấn 17   



23 Chưa xác định 01   

 Tổng 110   
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